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Nghiên cưu vé các gióng sen (Nehnnbo nucifera) lấy hạt ó' đổng băng sóng Cừu Long nhàm đánh già, sưu 
tập và phàn loại các giống sen để co thẻ bào tồn, khai thác và lam nguồn lai tạo nhàm phát triến bền vũng 
nghé trổng sen. Kết quả điều tra và khảo sát 45 điểm cua 10 tinh/thành ĐBSCL với 105 phiếu khảo sát đã 
thu được 45 mẫu gồm 30 mầu sen trong đó có 10 mầu sen sản xuát lấy hạt. Qua đánh giá ban (lảu va thời 
gian trỏng khảo nghiệm đã ghi nhận được nhũng đặc điểm hình thái vá khà năng cho hạt cùa 6 gióng sen 
hóng va 4 giống sen trắng. Trong đó, gióng sen hồng Dồng Tháp gương xanh và gương tim, sen hồng Thoại 
Son và sen trắng Tra Mẹt là nhũng giong sen co sò hạt chắc írén gương nhiều, kích thước hạt to có triến 
vọng tót trong canh tác lấy hạt. Bẽn cạnh đo giống sen hoa tráng Trà Mẹt còn có đặc tính Ít bị sau bệnh hon 
các giống sen khác.

Từ khóa: Đặc điếm hình thai, đồng bàng sòng Cứu Lưng, giống sen sàn xuất hạt, sen.
1. ĐATVANĐÉ
Cày sen được trồng rái rác từ miền Bác đến miền 

Nam cùa Việt Nam. đặc biệt là ở các tinh đồng băng 
sòng Cứu Long (ĐBSCL) [1]. Sen cớ the phát triển 
trên các vung đát trũng phèn hay vung ngập lủ, là 
loài cày dễ trồng, ít tốn chi phi va có thể kết họp với 
nuôi cá [2], có giá trị kinh tế, dinh dưỡng [2, 3], dược 
Ịiệu cao [4]. Tuy nhiên, tài liệu nghiên cửu về các 
giòng sen láy hạt ờ vung ĐBSCL hiện nay chưa nhiều 
và các giòng sen được canh tác hiện nay chu yêu là 
giống nhập ngoại, nèn việc phát triển nghe trồng sen 
Ịt nhiều bị trờ ngại, nhát là cóng tác giống. Vi vậy 
“Nghiên cưu đặc điểm hình thai các giông sen 
(Nehnnbo nucifera GaertnJ lẩy hạt O' đổng bằng 
sòng Cửu Long" được thực hiện nhăm xác định đặc 
Ịmh, đặc điếm cơ ban để nhận diện các giống sen 
sưu tập ở các vung sinh thái khác nhau của vùng này 
nhàm tạo cơ sở cho việc bảo tồn, khai thác, phát huy 
hết tiềm năng các giống sen.

2. PHUONG PHAPNGHIEN cưu
2.1. Phương pháp điều tra, khảo sát đặc điểm 

hình thái và thu mẫu các giống sen
Lập phiêu điều tra vó nguồn gốc giống, kỹ thuật 

canh tác, mục tiẽu kinh tế và đặc điếm hình thái của 
sen. Điều tra đánh giá ban đáu đặc điểm cua các 
giống sen được thực hiện tại 45 địa điểm ở 10 
tình/thanh cua ĐBSCL (Dồng Tháp, Vĩnh Long, Trà 
Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Tiền Giang, 

Bến Tre, Long An và Sóc Trăng) từ tháng 8/2007 đến 
tháng 01/2008 đã thu được 45 mầu sen với 105 phiếu 
đánh giá.

Đành giá ban đầu đặc điếm hình thai lá, hoa, 
gương, hạt và củ (nếu co) của những giống sen được 
các hộ dân canh tác. Thu chồi (ngó) của các giống 
sen và mang về trồng trong cùng điều kiện mỏi 
trường tại khu vươn thực nghiệm khu 2, Trương Đại 
học Cần Thơ, trong thoi gian 6 tháng (tư tháng 
2/2008 đến tháng 7/2008) để kiểm chứng lại những 
đặc điểm hình thái của các giống sen thu thập được 
từ đó xác định chính xác đạc tinh hình thái để phàn 
loại và bước đầu xác định khá nâng cho hạt cùa các 
gióng sen.

2.2. Phương pháp khảo sát đặc điểm hình thái 
của các giống sen

- Lá sen trưởng thành (lá trải và lá đứng) với các 
thòng số hình dạng, màu sắc và kích thước. Phiến lá: 
hình dạng, màu sắc mặt trèn và mặt dưới, đường kinh 
lớn nhất và nho nhất cua lá. Chiều dai cuông la và 
mật độ gai trên cuông lá (gai/cm2).

- Hoa: khảo sát thòi gian phát triển của hoa. Đặc 
điểm hình thái của nụ hoa và hoa: màu sâc, đương 
kính lờn, chiều cao (Hình la, Ib); hình dạng và màu 
sắc cùa cánh hoa và đài hoa, số lượng đai, cánh, nhị 
và nhuỵ của hoa.

- Gương: hình dạng (mặt gương lồi hay lõm), 
kích thước (đường kính và chiều cao của gương, hình 
lc), màu sác gương khi thu hoạch thương phẩm (22- 
23 ngày sau khi cánh hoa rụng). Tống số hạt/gương, 
số hạt chắc/gương (% hạt chắc = số hạt chác/tổng sổ 
hạt X 100).
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- Hạt: hình dạng, màu sắc, kích thươc (chiều cao 
va đương kinh, hình Id) cùa hạt thương phẩm (hạt 
22-23 ngày tuổi); tính dễ tróc của vỏ lụa khi lột.

Hình 1. Phương pháp khảo sát kích thước (a) nụ, (b) 
hoa, (c) gương và (d) hạt sen

2.3. Phán tích protein tổng số của hạt sen
Phàn tích protein tống số cua hạt hồ trợ cho việc 

phân nhóm các giống sen (phương pháp Kjeldahl). 
Ham lượng protein tổng sò được xác định: % protein 
= %N * 6,25.

2.4. Phưong pháp xử lý và phân tích số liệu
Sổ liệu điều tra, theo dõi vé đặc đièm hình thái 

va phàn tích protein tổng trong hạt của các giống sen 
được xử lý bâng phản mền Excel và SPSS 22. So sánh 
trung binh ± độ lệch chuẩn và tỷ lệ % cùa các sò liệu 
điều tra về lá, hoa, gương và hạt bằng phàn tích 
phương sai (ANOVA) một yếu tố và kiếm định bằng 
phep thư Duncan.

3. KET QUẢ NGHIÊN cuu
Qua điéu tra đanh giá ban đấu ờ 45 địa điểm 

tròng sen cua 10 tình/thành ơ ĐBSCL đã khảo sát va 
thu dược 45 mẫu sen bao gồm 30 mầu sen hồng (4 
mảu sen hồng tự nhiên và 26 mẩu sen hồng sản xuất) 
va 15 mảu sen tráng (5 mẫu sen trắng tự nhiên và 10 
mầu sen trăng san xuất).

Tư kết quà đánh gia ban đàu đặc điếm hình thái 
tại điếm thu mẫu va khi trồng tại Trương Đại học 
Cán Thơ, bước đầu đã xác định được 16 gióng sen 
gồm 8 gióng sen tráng (6 giỏng sen trăng va 2 giông 
sen tràng nhiều cánh) va 8 gióng sen hỏng (7 giống 
sen hòng va 1 giống sen hồng nhiều canh). 'Prong đo 
có 2 gióng sen tự nhiên (sen tráng và sen hóng ờ 
Vườn Quốc gia Tràm Chim, Tam Nông, Dồng Tháp), 
3 giống sen tráng va hồng nhiều cánh được trông 
lam canh, 1 giống sen lấy cu vá 10 gióng sen có kha 
năng cho hạt. ơ phạm vi bai bao nay chu yếu tạp 
trung vao đặc điểm hình thai va một số đặc điểm liên 
quan đến khá náng cho hạt cua 10 giống sen sàn 
xuất lấy hạt (Bảng 1).
Bảng 1. Các giống sen lấy hạt được sưu tập và phân nhóm
TT Giống sen Địa điếm sun tập

1 Hòng Trà Vinh Thị xã Tra Vinh - Tra Vinh
9 Hổng Đỏng Thap 1 Hổng Thap

gưong tim
3 Hóng Đồng Tháp 

gương xanh
Đồng Tháp

4 Hóng Mỹ Xuyèn Mỹ Xuyên - Soc Tràng
5 Hổng 'l'am Binh Tam Binh - Vinh Long

Hông 'Ilioại Son Thoại Son - An Giang
7 Tráng Tháp Mười Tháp Mưoi - Đổng Tháp
8 Trâng Cái 'rắc 

u

Cái 'rác - Châu Thành - Hậu 
Giang

9 Tráng Bến 'Pre Phu Khương - Thị xã Bến Tre 
- Bến Tre

10 Tràng Tra Mẹt Trà Mẹt - cáu Ke - Tra Vinh
3.2. Đặc điểm hình thái của các giống sen
3.2.1. La sen

Bảng 2. Kích thước và mật độ gai trên cuống lá các giống lấy hạt được khảo sát
3.1. Các giống sen được phàn nhóm

Giống sen
Lá trái La đung

Dai cuống 
(cm)

Đương kinh 
lớn (cm)

Đường kinh 
nho (cm)

Dai cuống 
(em)

Đường kinh Đương kinh Gai/cnT
lớn (cm) nhỏ (cm)

Hóng Trà Vinh 27.0=4.8“’ r.6:1.4' 13.8=0.9' 54.3=7.7“ 25.812.2’ 19.4=1,9“’ 24.9=7.7“
Hống Đổng Tháp gương tim 25.5=3.9“*“ 19.5=2,1“’’ 15.8=1,8“”' 74.1=6,6" 30.0=2.4“ 22.9=2.5““’ 16.1=4.0”

Hông Đỏng Tháp gương 
xanh

57.8=4.3“ 25.9=3.4““’ 18.4=2.2“’“ 1 18.4=20.0“ 48.8=6.5““’ 37.7=5.6” 8.5+2.5““’

Hồng Mỹ Xuyên 28.0=9.2“’ 23.0=1.9''“' 15.0=1.0*' 60.4=10.6“ 32.1=3.7“' 25.5=4.7“ 15.4=4.0”
Hồng Tam Binh 20.8=3.1“’ 21.5=2.2“' 16.1=2.2“’ 73.8=15.0“’ 33.0=6.3“ 24.1=5.5“ 14.2=2.5”“
Hồng Thoại Sơn 76,5=11.6“ 31.3=5.1” 23.6=4.2” 132.0=22.9’” 52.2-7.0’“' 40.2=6.8” 7.4+1.3d
Trắng Thap Mười 25,8=2,7“*“ 18.6=3.6'- 15.7=2.6"’ 75.5= lO.r1 25.7=3.6*’ 20,0=2.3“’ 15.3=2.3”

Tráng Cài Tác 68,4=7.3” 27.8=5. l”“ 19.9=3.4““* 142.1=24.2“ 56,1 =6. r‘b 46,3=6,7“ 7,0=1,9“’
Trắng Bến Tre 81.1=5.9“ 30.6=6.9” 22.7=6.6”“ 126.9=28.7”“' 57.4=12.7“ 46.4=12.1“ 8.2= 1.5““’
Tráng Tra Mẹt 54.1=10.8“ 34.9=7.3“ 28.8=6.0“ 61.5=12.6“ 44.9=5.3“* 38.3=4.9“ 24.2=9.4“

Ghi chú: Trên củng một cột các số (trung binh ± độ lệch chuẩn) có cùng chữ ( b c) không khác biệt ờ 
mức ý nghĩa 5% dựa váo kiêm định Duncan.
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Kết quà khảo sát bước đầu cho thấy, la của các 
giống sen được sun tập háu hết đều không có sự 
khác biệt về hình dạng và màu sắc.

- Hình dạng, phiến lá hình khiên, mép nguyên, 
cluống lá đinh ờ giữa mật dưới lá. Gán lá hình mạng.

- Màu sắc: mặt trên lá màu xanh dặm, mật dưới 
lá co mau xanh nhạt (lá đúng) hay mau xanh tía (lá 
trai) la phụ thuộc vào loại la sen. Trong các gióng 
sen được khảo sát thi giống sen trắng Trà Mẹt, tráng 
Bến Tre và trắng Cái lac có kích thước la lớn hơn 
(p<0,05). Giống sen tráng Trà Mẹt và sen hồng Trà 
Vinh là hai giống sen có mật độ gai trên cuống lá 
nhiều hon các giống sen khác (p<0,05; bàng 2).

Bèn cạnh đó, mật trẽn lá cùa các giống sen tráng 
Tháp Mười và sen trắng Trà Mẹt còn có bề mặt 
nhám. Theo Schaper et al. (2006) [5] thi độ nhám 
cua mặt trên lá sen là do kích thước và mật độ của

___________________Bảng 3. Kích thước nụ hoa của các giống sen được khảo sát

cac nhu biểu bi. Mật độ nhu biếu bi trung binh ỏ' mặt 
trẽn cua giống sen trắng Trà Mẹt và trăng Tháp 
Mười tương úng là 46,7 và 50,6 nhu/cm2. Đây la một 
trong nhũng đặc điểm nhận diện dựa vào các bộ 
phận sinh dưỡng của hai giống sen này.

3.2.2. Hoa sen
* Đặc điểm hình thái cùa nụ hoa:
Sự khác biệt về kích thước của hoa đâ được biểu 

hiện khi nụ hoa sắp nở.
- Hình dạng: phần nụ hoa bên dưới (gản đế hoa) 

có dạng bầu, đường kính nụ hoa sẽ giảm dần khi 
càng về phía trên, chóp nụ nhọn. Chiều cao và đường 
kinh của các giống sen được khảo sát dao động 
tương úng 8,0-11,5 cm và 3,6-6,2 cm. Nụ hoa cua sen 
tráng Cái Tắc và trắng Bến Tre lớn hơn các gióng sen 
con lại, nụ hoa của giống sen trắng Tháp Mười lại có 
dạng thuôn dài hơn các giống sen còn lại (Bảng 3).

Giống sen Nụ hoa
Chiéu cao (cm) Đường kinh (cm) Tỷ lệ chiều cao/đường kinh

Hồng Trà Vinh 8.4±0.6ủf 4.3±0.4c 1.9=0, lb
Hóng Đồng Tháp gương tím 8.3±0.8cl 4.5=0,6e 1.9±0.1bcd
Hổng Đống Tháp gương xanh 9,9±(),7b 5.7±0.4b 1.7±0,ldc
Hồng Mỹ Xuyên 9, l±0,8ad 5,3±0.5‘ l,7±0.1de
Hồng Tam Binh 8,7±0,4dc 4.9±0,6d l,8±0.2cdt’
Hồng Thoại Sơn 9.7±0.9bc 5.7±0,4b l,7±0,r’
Tráng Tháp Mười 8.0±0.6r 3,6=0.3* 2.2±0.3a
Tráng Cái Tắc 1 1.5=1.3a 6.2±0.6a 1,9±0.2bc
Tráng Bèn Tre 1 1.1=0.8a 5,8±0.5b 1.9±0,lbt
Trăng Trà Mẹt 9.4±0.9bc 4,9±0.4d 1.9±0,lbc

Ghi chú: Trẽn cùng một cột các sò (trung bình i 

mức ỷ nghĩa 5% dựa vào kiểm định Duncan.
- Màu sắc: phần nụ hoa bên dưới có màu xanh 

nhạt, càng về phía chóp nụ thì màu xanh này sẽ được 
thay thế băng màu của hoa. ơ các giống sen trắng nụ 
hoa sẽ có màu xanh nhạt hay xanh trắng và ờ các 
gióng sen hồng nụ hoa sẽ có màu xanh hồng.

* Đặc điểm hình thai của hoa:
Theo hầu hết các nhà phân loại học thi phương 

pháp phân loại hình thái so sánh chủ yếu dụ'a vào các 
đặc điểm hình thái cúa hoa [6]. Hoa sen là hoa lưỡng 
tinh, mọc đơn độc, khá lớn. Đài hoa va tràng hoa xếp 
hình xoắn ốc, cánh hoa hình elip. Nhị hoa nhiều, xếp 
xoán, một số nhị có chì nhị phát triển gióng như 
canh hoa.

- Hình dạng và màu sắc:
Những giống sen cho hạt được kháo sát đều có 

thời gian nờ cua hoa là 3 ngày. Màu sắc và hình dạng 
cua hoa củng thay đối theo từng ngay.

độ lệch chuẩn) có cùng chữ (’■h-c) không khác biệt ở

+ Ngày thứ nhất: hoa nở vào buổi sáng sớm, 
cánh hoa mở ra hoàn toàn và có dạng như cái ly với 
khoảng cách hai bên bề mặt mở ra khoảng 5-8 cm. 
Lúc này có thể thấy mật gương và phần phụ nhị, bao 
phấn chưa vỡ ra và được bao bọc bèn trong cánh hoa. 
Vi vậy, theo Vogel & Hadacek (2004) [7] ngày thứ 
nhất là hoa ờ giai đoạn cái. Hoa khép lại vào buổi trưa 
va vào khoảng 16 giờ hoa khép lại hoàn toàn gán như 
hình dạng của nụ hoa. Tuy nhiên, riêng giống sen 
hồng Trà Vinh chỉ mờ vài cánh bên ngoài ở ngày thứ 
nhất nên không thấy được bên trong.

+ Ngày thứ hai: hoa nờ ra hoàn toàn và ở hầu hết 
các giống sen thì cánh hoa nờ bung ra để lộ toàn bộ 
gương và nhị. Bao phấn vỡ ra, nhiều phấn hoa màu 
vàng rơi xuống đáy của bao hoa. Vì vậy, theo Vogel 
& Hadacek (2004) [7] hoa ờ ngày thư hai là hoa giai 
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đoạn đực và cai. ơ ngay này cánh hoa cũng sẽ khép 
lại vao buổi trưa.

+ Ngày thứ ba: hoa nờ hoàn toàn một lần nĩra, 
canh hoa mớ ra rộng hơn ngày thứ hai. Màu cua 
cánh hoa đã nhạt hơn hai ngày trước, cuói ngày nay 

cánh hoa không khép lại, háu hét các cánh hoa này 
đều xuất hiện nhũng đốm nho màu nảu đặm và bát 
đầu rụng. Màu cúa gưong sen nhạt hơn so vói 2 ngay 
trước đo, đầu nhụy (nườm) trẽn mật gương đều co 
mau nau nhạt và khô.

Hoa
Bảng 4. Thánh phần cấu tạo hoa của các giống sen được khảo sát

Giổng sen Đương kính 
(em)

Chiéu cao 
(em)

Sỡ canh Sò nhị Số nhụy
Ti lợ 

nhị/nhụy
Đài hoa

Hống Tra Vinh 18.6=3.6C 10.2=1.0“ 20.0=1.0* 204.0=62.3“' 14.7=2.2“' 14^4=6.2“ 4.0
Hỏng Đóng Thap 
gương tím

20.5=2. od 10.2=1.3“ 20.1=0.7* 188.6=35.4“' 13.4=3.8“'“ 14.9=4.3” 4.0

Hồng Đỏng Tháp 
gương xanh

27.841,8” 12.0=1.3” 20.2=0.9* 342,9=28.7* 24.1=2.6“ 14.4=1.7” 4.0

Hỏng Mỹ Xuyên 23.8=2.2“ 10.8=1.4“ 20.6=0.5“ 218.1=24.1““' 15.8=1.6“' 14.0=2.3 4.0
Hóng Tam Binh 24.4=2. T 10.7=0.5“ 19.7=0.8” 238.6=29.0“ 11.3=2.6“' 21.8=4.2“ 4.0
Hống Thoại Sơn SỴ 1^-2 s” 13.2=0.5“ 20.7=1.1“ 355.0=42.6* 26.2=3.7“ 13.7=1.7” 4.0
Tráng Tháp Mười 15.2=1.9* 8.7±0.8d 18.8=0.9“ 126.6=32.6“ 9.7=2. l' 13.4=3.4” 4.0
Trăng Cái Tãc 30.7=2.5“ 11.6=1.3” 19.7=0.9” 368.8=44.9“ 35.7=6.4“ 10.5=1.4“ 4.0
Trâng Bến Tre 29.0= 1.7b 10.7=1.2“ 18.2=0.5“' 326.1=35.2” 33.2=4.6* 9.9= 1.0“ 4.0
Trâng Tra Mẹt 21,6=3.3d 12.0=1.2'” 20.1=0.7““ 325.6=49.5” 30.8=6.0” 10,741,5- 4.0

Ghi chủ: Trên cùng một cột các sò (trung bình ± độ lệch chuẩn) có cùng chữ (a.b.c) khòng khac biệt ở
mức ý nghĩa 5% clụa vào kiêm định Duncan.

Bảng 5. Kích thước cánh hoa của những giống sen 
được khảo sát

Cành hoa

Gióng sen Chiêu dai 
(cm)

Chiều 
rộng 
(cm)

Ty lệ 
chiều 

dai/rọng
Hồng Trà Vinh 8.3= 1.3” 5,4=1.0“' 1,6=0.2“'“
Hống Đổng
Thap gương tim 9.2= 1.3” 5.8= 1.4““' 1.6=0.3““'“
Hỏng Đồng 
Tháp gương 
xanh 10.9±l.l“ 7.040.9“ 1.6=0.1“
Hồng Mỹ Xuyên 8.7=2.1” 5.1 = 1.2“' 1.7=0.2“”“
Hỏng Tam Binh 10.3=1.6“ 6.1 = 1.2”“ 1.7=0.2*““'
Hồng Thoại Sơn 10.3=0.7“ 6.140.7”“ 1.740.2
Trắng Tháp 
Mười 9.041.9” 5.1 ±1.3“' 1.8=0.2*

Trăng Cái Tắc 11.0=1.1“ 6.6= 1.0“” 1.7=0.2”““'“

Trăng Bến Tre 10.7=1.2“ 6.4= 1,2“”“' 1.7=0.2*““'“
Trắng Trà Mẹt 9,240.7” 5.2=1,0“' 1.8=0.3“

Ghi chủ: Trên củng một cột các sò (trung binh = 
độ lệch chuẩn) có cùng chữ (Jư ) không khác biệt ờ 
mức ý nghĩa 5% dựa vào kiếm định Duncan.

Đường kính và chiều cao hoa của các giống được 
khảo sát vào ngay thư hai hoa nờ dao động lần lượt la 
15,2-30,7 và 8,7-13,2 cm. về số lượng của các bộ phận 
cua hoa thi các giống sen được phàn nhóm chi giống 

nhau vé số đài hoa, số lượng cùa các bộ phận khác 
cùa hoa đều có sự khác biệt. Trong đó, sổ cánh hoa 
dao động trung bình từ 18,2-20,7 cánh. Các giống sen 
trắng thương có số lượng nhị, nhụy cao hơn các 
giống sen hồng, tuy vậy tỷ lệ nhị/nhụy lại thấp hon 
(Bảng 4). Sen tráng có số lượng nhị và nhụy cao hon 
sen hồng có thể là đặc điểm thích nghi để tăng khả 
nãng thụ phấn.

Cánh hoa sen có hình elip và kích thước trung 
bình cua cánh hoa ít có sự khac biệt giữa các giống 
sen được khảo sát (Bảng 5).

3.2.3. Gưong sen
* Hình dạng và màu sắc gưong sen: sau khi cánh 

hoa rụng (gương 0 ngày tuổi) khoảng 3-4 ngày, toàn 
bộ gương có màu xanh nhạt sau đó chuyển sang màu 
xanh đậm, riêng gióng sen hỏng Đồng Tháp gương 
tim thi bề mặt gương thường có màu xanh tim. 
Gương sen 7-9 ngày, ờ cổ gương sẽ xuát hiện vệt màu 
hồng nhạt, sau đó chuyển sang màu tia rồi màu nâu 
và nâu đen. Bé mật cùa gương sen khi thu hoạch 
thương phầm (khoáng 22-23 ngay) hầu hết đếu có bé 
mặt phảng hay hơi lõm, riêng giống sen trắng Tra 
Mẹt la có bề mặt gương lồi va hạt nhò cao khỏi bề 
mạt gương.

* Hình dạng và màu sác cua hạt sen: hạt sen 
thương phẩm (sau 22-23 ngày cánh hoa rụng) thường 
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<L'Ớ màu xanh sáng, đa só hạt sen cua các gióng đều 
CÓ dạng thuôn. Sau thời điểm này hạt sen hóa nâu và 
phản lớn bát đầu từ phàn đâu của hạt (phần nhô lẽn 
Ịihòi gương) sau đo đến phán nám trong gương. Kết 
quả nay tương tự nhu- nghicn cưu của Nguyền Vãn 
Mươi va ctv. (2009) [8] đà ghi nhặn thời gian thành 
[hục của gương sen la từ 19-23 ngày, sau 23 ngày hạt 
sen sẽ chuyển qua giai đoạn già cỗi.

* Kích thước gương: các chi tiêu kích thước và 
số hạt cùa gương ờ các gióng sen đều khác biệt. 
Gióng sen hổng Đóng Thap gương xanh, hổng Thoại 
ịSơn và trâng Cai rác co đương kinh gương lớn hơn 
các gióng sen khác. Số lượng hạt/gương cua các 
gióng sen hóng đều thấp hon so VÓI sen tráng (ngoại 
trư giống sen trắng Tháp Mươi), nhung tỷ lệ hạt 
'chắc/gương cua các giống sen hóng đều cao hơn 73% 
'và cao hon các giong sen tráng (ngoại trư giống sen 
ihồng Mỹ Xuyên). Gióng sen trăng Trà Mẹt có số 
ilượng hạt/gưong cao va tỷ lệ hạt chãc/gưong cũng 

đạt 66,7% (trung binh 21,8 hạt chác/gương), cho thấy 
đáy là một giống sen trăng cho hạt tót, trong qua 
trinh đanh gia ban đầu cũng đã ghi nhận được gióng 
sen nay it bị sàu bệnh hon các giỏng sen khác. Tỷ lệ 
hạt chắc/gương cua ba giống sen cho hạt cao san ở 
Hà Nội cũng là 84,1-85,3% [9].

* Kích thước cùa hạt sen: chiều dài và chiếu 
rộng của hạt sen ớ các giống sen được kháo sát lần 
lượt la 1,89-2,23 cm và 1,40-1,65 cm. Kích thước hạt 
của các gióng sen hổng hấu như củng lờn hon các 
giống sen trắng (Bảng 6). Chiều cao va chiêu rộng 
của hạt ở các giống sen khảo sát cũng tương tự như 
các giống sen cao sản lấy hạt ờ Ha Nội (chiều cao, 
chiều rộng của hạt lần lượt là 2,01-2,17 và 1,48-1,50 
cm) [9] và ờ Thừa Thiên - Huế (chiếu dài, chiêu rộng 
hạt tương úng là 2,12 cm và 1,63 cm) [10], Đây là 
những tiêu chi quan trọng trong chọn giống sen 
trồng lấy hạt VI vậy hầu hết nhùng hộ dân tróng sen 
lấy hạt đều chọn giống sen hống.

Bảng 6. Kích thước của gương và hạt ở các giống sen được khảo sát
Giong sen r~ ’ Gương Hạt

Đường kinh 
(cm)

Chiêu cao 
(cm) Số hạt % hạt chắc Chiều rộng 

(cm) Chiều cao (cm)

Hóng Trá Vinh 7.5~0.5d 4.1=0.4e 12.2=1.9ed 83.3=5.8" 1.37=0.08d 1.89=0.07*
Hóng Đồng Tháp 
gương tím 8.5±0.7" 4.1 ±0.1" 12.3±1.4"d 81.6=9.6" 1.65=0.07" 2,15=0.04"
Hóng Đỏng Tháp 
gương xanh 10,6=0.7" 4.2=0.3d" 24.0=3.3b 76.4=16. Tb 1.63=0,08" 2,17=0,06b"
Hóng Mỹ Xuyên 8,3=0.7" 4.4=0.4"d 14.9=1.8" 23.5= 11 ,0" 1.50=0.05b" 2.19=0.07*
Hổng Tam Btnh 7.5=0.5d 5.2=0. 1" 10.3=1.5éd 73.5=9.9"b 1.63=0.09" 2.21 ±0.09"”
Hỏng Thoại Son 10.64:0.9" 4,7±0.4u 25.9±4.4b 86.2=11.3" 1.62=0.06" 2.23=0.10"
Trắng Tháp Mười 6.3±0.8e 3.7iO.3r 9.3±1.7d 51.4=26.4" 1.52±0.06b 1.89=0.07"
Trắng Cái Tác 11.3±0.7" 4.8±0.4b 31.7=5.4" 44.5=12.9"d 1.51 ±0.07b 2.16=0.10"
Trâng Bến Tre 9.6±0,9b 4.4±0.3edc 30.6=6,9" 36.0=10.2d 1,40±0,05d 2,03=0.06*
Trắng Tra Mẹt 9,9±0,9b 4,6=0,3b" 32,8=5,1" 66,7±9,8b 1.46=0.06" 2,03±0.06d

Ghi chu: Trên cùng một cột các sô (trung bình ± độ lệch chuẩn) có cùng chừ C’b-‘ ) không khác biệt ỏ
mức ý nghĩa 5% dựa vào kiểm định Duncan.

3.3. Hàm lượng protein tổng của hạt sen
Kết quà phàn tích cho thấy, ham lượng protein 

tổng trong hạt cua các gióng sen khác biệt và dao 
động từ 15,16-19,12%. Trong đó, hàm lượng protein 
tổng trong hạt của giống sen tráng Cái Tắc, sen hống 
Thoại Son, sen hồng Đồng Tháp gưong xanh cao 
hơn các giống sen con lại. Nhũng giống sen có hàm 
lượng protein tổng trong hạt thấp la sen trăng Bến 
Tre, tráng Trà Mẹt va hóng Mỹ Xuyên (Hình 2). Đày 
củng la một trong nhũng tiêu chi để chọn giống sen 
khi canh tác lẩy hạt. Hình 2. Hàm lượng protein tổng trong hạt của các 

giống sen được khảo sát
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Ghi chu: Nhũng cột sò liệu (trung bình X độ lệch 
chuẩn) có cùng chữ (''■') không khác biệt ờmưcỵ 
nghĩa 5% dựa vào kiểm định Duncan.

4. KÉT LUẬN
Gióng sen có khả năng cho hạt nhiều và chất 

lượng hạt khá tót là giống sen hồng Đồng Tháp 
gương tim, sen hồng Đồng Tháp gương xanh, sen 
hồng Thoại Sơn và sen trắng Trà Mẹt. Giống sen 
trăng Trà Mẹt thường ít bị sâu bệnh so với các giổng 
sen khac.

Hoa va gương là hai bộ phận chủ yếu đế nhận 
diện các giống sen. Ngoài ra, có thế dựa vào mật độ 
va kích thước cùa nhu trên lá như giống sen tráng 
Tra Mẹt và sen tráng Tháp Mười.
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STUDYING ON CHARACTERISTICS OF THE SEED LOTUS CULTIVARS
(Nelumbo nucifera Gaertn.) IN MEKONG DELTA

Le Diem Kieu, Nguyen Minh Chon
Summary

"Studying on characteristics of the seed lotus cultivars in Mekong delta" was done to collect and to classify 
lotus varieties for the conservation of genetic sources and breeding researches to develop lotus cultivation. 
The collected data from 45 locations in 10 provinces in the Mekong Delta have gained 45 lotus samples with 
105 descriptions. The samples included 30 lotus samples with 10 seed lotus cultivars (6 pink lotus and 4 
white lotus varieties). From the morphologic characteristics and other analyses, Dong Thap pink flower 
lotus varieties with green seed-pod and purple seed-pod, Thoai Son pink flower lotus variety7 and Tra Met 
white flower lotus variety with a great number of seeds per seed-pod and large seeds are very suitable for 
lotus seed production. The Tra Met lotus types was less infected with diseases and insects than other 
varieties.

Keywords: Morphologic characteristics, Mekong delta, seed lotus cultivars, lotus.
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